
CĎNG B֜ N֤I DUNG ņŀNG Kħ THêNH LӿP M֦I

2. M« s֝ doanh nghi֓p: 

4. ņ֗a ch֕ trֱ s֫ ch²nh: 
Khu công nghiệp Bình Xuyên, Xã Sơn Lôi, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt 
Nam

21/12/20213. Ng¨y th¨nh lԀp: 

CĎNG TY C֠ PHӹN PHĆT TRIԛN CĎNG NGHI֒P TIԓN PHONG

2500676248

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán và ký gửi hàng hoá

4610

6. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

7. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép
- Bán buôn các loại kim loại khác

4662

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn xi măng, đất sét, đất màu và các loại đất khác
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn đồ ngũ kim
- Mua bán sơn các loại 
- Mua bán thạch cao 

4663

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Mua bán nhựa, bu lông, ốc vít

4669

10. Khai thác và thu gom than cứng 0510

11. Khai thác và thu gom than non 0520

12. Khai thác dầu thô 0610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG 
NGHIỆP TIỀN PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ng¨nh, nghԚ kinh doanh:

Điện thoại: 0911528481
Email:

Fax:
Website:
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13. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

14. Khai thác quặng sắt 0710

15. Khai thác quặng uranium và quặng thorium 0721

16. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Cho thuê nhà xưởng, cho thuê nhà các loại, kinh 
doanh bất động sản,…

6810(Chính)

17. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

18. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: + Các hoạt động tư vấn đầu tư; tư vấn về quản lý kinh 
doanh; hoạt động tư vấn quản lý (không tư vấn tài chính, kế 
toán).
+ Dịch vụ tư vấn quản lý (trừ hoạt động tư vấn tài chính, kế 
toán).
+ Không bao gồm tư vấn pháp luật và tư vấn tài chính, kế toán, 
kiểm toán, thuế và chứng khoán.
+ Tư vấn đầu tư, tư vấn về quản lý kinh doanh, tư vấn quản lý 
kinh doanh (trừ tư vấn tài chính, kế toán; hoat động tư vấn 
quản lý trừ tư vấn tài chính kế toán).
+ Tư vấn quản lý dự án, lập dự án đầu tư.

7020

19. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

20. Quảng cáo 7310

21. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

22. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: - Hoạt động trang trí nội thất

7410

23. Cho thuê xe có động cơ 7710

24. Bán buôn tổng hợp 4690

25. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

26. Khai thác quặng kim loại quý hiếm 0730

27. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

28. Khai thác muối 0893

29. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

30. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

31. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

32. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

33. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

34. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

35. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

36. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

37. Bốc xếp hàng hóa 5224
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50.000.000.000 VNĐ

7. S֝ c֡ phӺn ĽҼ֯c quyԚn ch¨o b§n:

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

39. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

40. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ

5510

41. Cơ sở lưu trú khác 5590

42. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

43. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

44. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

45. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết: - Vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, bao gồm 
các văn phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các khu nhà đa 
mục tiêu khác; - Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà 
như làm sạch cửa sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ sinh lò sưởi, 
lò thiêu, nồi cất, ống thông gió, các bộ phận của ống; - Vệ sinh 
bể bơi hoặc bảo dưỡng; - Vệ sinh máy móc công nghiệp; - Vệ 
sinh đường xá;

8129

46. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

47. Thu gom rác thải không độc hại 3811

48. Thu gom rác thải độc hại 3812

49. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

50. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

51. Tái chế phế liệu 3830

52. Xây dựng nhà để ở 4101

53. Xây dựng nhà không để ở 4102

54. Xây dựng công trình đường sắt 4211

55. Xây dựng công trình đường bộ 4212

56. Xây dựng công trình điện 4221

57. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

58. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

59. Xây dựng công trình công ích khác 4229

60. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

61. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

62. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

63. Phá dỡ 4311

64. Chuẩn bị mặt bằng 4312

65. Lắp đặt hệ thống điện 4321

Mệnh giá cổ phần: 
6. V֝n ĽiԚu l֓: 
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11. NҺi ĽŁng kĨ: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Vĩnh Phúc

8. C֡ Ľ¹ng s§ng lԀp:

10. NgҼ֩i ĽӴi di֓n theo ph§p luԀt:

9. C֡ Ľ¹ng l¨ nh¨ ĽӺu tҼ nҼ֧c ngo¨i:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Yên Nhân, Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Yên Nhân, Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Giám đốcChức danh:
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